ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCSLONG BÌNH	                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                      	
QUY CHẾ
Chi tiêu nội bộ năm 2020
(Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-THCS  Ngày 02  tháng 01 năm 2020 
của Hiệu trưởng Trường THCS Long Bình)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ để xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ
1. Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
2. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 và Nghị định số 174/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực Kế toán nhà nước; Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 30 ngày 10 tháng 2017 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
3. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
4 . Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về qui định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
5. Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính, TT 113/2007/TT-BTC ngày 24/09/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư 07/2009/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 25 tháng năm 2009 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;
6. Căn cứ Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 thay thế chế độ kế toán hành ch1nh sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006;
6. Căn cứ vào một số Nghị định và các Thông tư hướng dẫn, các Quyết định có liên quan về lương, phụ cấp, đào tạo và bồi dưỡng, công tác phí , hội nghị,  khen thưởng, v.v.;
7. Căn cứ vào các Quyết định giao dự toán hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM/ phòng GD & ĐT Quận 9
8. Căn cứ vào tình hình tài chính của Trường bao gồm nguồn từ Ngân sách Nhà nước cấp, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác.
Điều 2. Mục đích xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ
1. Thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong việc tổ chức công việc, sắp xếp bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng nguồn thu nhằm từng bước cải thiện thu nhập cho cán bộ, viên chức của Trường.
Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho Hiệu trưởng. 
Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức của Trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước; cơ quan quản lý cấp trên; cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định;
Sử dụng tài sản, tài chính của Trường đúng mục đích, có hiệu quả;
Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;
Tạo công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong đơn vị.
Điều 3. Nguyên tắc, nội dung xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ
1. Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo trong hành lang pháp lý.
Quy chế chi tiêu nội bộ do Hiệu trưởng ban hành sau khi tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chức Công đoàn đơn vị. Quy chế chính thức phải được thông qua tại Hội nghị cán bộ, viên chức của Trường, được thể hiện bằng văn bản chính thức. 
2. Quy chế chi tiêu nội bộ được gửi đến Phòng Tài Chánh Quận 9 , Phòng GD & ĐT Quận 9 để theo dõi, giám sát thực hiện; gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi. 
3. Nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mức chi thống nhất trong Trường, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả, tăng cường công tác quản lý và phù hợp với hoạt động đặc thù của Trường. 
4. Đối với nội dung chi thuộc phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (chi quản lý, chi nghiệp vụ thường xuyên) đã có chế độ tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, trừ một số tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi quy định tại Khoản 6 Điều này, Hiệu trưởng được quyết định mức chi quản lý và chi nghiệp vụ cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Việc xây dựng theo quan điểm hệ thống và đồng bộ.
5. Những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của Trường, trong phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành, thì Hiệu trưởng có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của Trường.
6. Một số tiêu chuẩn, định mức và mức chi sau Trường phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước:
6.1. Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;
6.2. Chế độ chính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);
6.3. Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự toán giao trong khoán đầu năm được duyệt do thủ trưởng đơn vị duyệt chi.
Riêng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, ngành theo quy định hiện hành.
7. Hiệu trưởng căn cứ tính chất công việc, khối lượng sử dụng, tình hình thực hiện năm trước, quyết định phương thức khoán chi phí cho từng cá nhân, bộ phận, đơn vị trực thuộc như: sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại,  nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí của Nhà trường.
8. Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, đơn vị, cá nhân phải bảo đảm có chứng từ, hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định, trừ các khoản thanh toán văn phòng phẩm, thanh toán công tác phí được Trường thực hiện chế độ khoán theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
9. Không được dùng kinh phí của Trường để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sản trang bị tại nhà riêng hoặc cho cá nhân mượn để sử dụng cho việc riêng dưới bất kỳ hình thức nào (trừ điện thoại công vụ tại nhà riêng theo chế độ quy định).
10. Trong trường hợp có sự thay đổi, Hiệu trưởng có thể điều chỉnh trên cơ sở kết luận của Hội nghị liên tịch.
Điều 4. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng cho các đơn vị và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Trường THCS Long Bình.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1:
NGUỒN THU VÀ NỘI DUNG CHI CỦA TRƯỜNG
Điều 5. Nguồn kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp
1. Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp chi hoạt động thường xuyên thực hiện nhiệm vụ hàng năm do cấp có thẩm quyền giao (Mã nguồn 13 - Chương 622 -  Mã ngành 493);   
Theo QĐ số 771/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019: 13.522.000.000đ
Trong đó : Kinh phí thường xuyên :     		        9.562.000.000đ
	       Kinh phí không thường xuyên : 	           986.000.000đ
2. QĐ số 732/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 về thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên tại đơn vị để bổ sung nguồn cải cách tiền lương năm 2019 : 120.000.000 đ
Điều 6. Nguồn thu sự nghiệp
1. Nguồn thu học phí của Trường thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 283/HD-UBND ngày 29 tháng 09 năm 2020 về việc thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2020 – 2021:

1.1. Học phí quy định:   60.000đồng/tháng
1.2. Tiền 02 buổi:         130.000đồng/tháng
1.3. Thiết bị, vật dụng phục vụ HS bán trú : 200.000đồng/năm
1.4.  Bán trú phí :                          200.000đồng/tháng
       Đề kiểm tra Phòng Giáo Dục: 12.000đồng/năm
       Đề kiểm tra 1 tiết ở trường:      15.000đồng/học kỳ
      
       Học bạ :                                    15.000đồng/Năm học sinh lớp 6
       Giấy thi :                                  12.000đồng/học kỳ
1.5 Tiếng anh tăng cường:		80.000đồng/ tháng
1.6. Bảo hiểm y tế học sinh :          563.220đ/hsinh
1.7. Bảo hiểm tai nạn:                   45.000đ/năm 
2. Nguồn thu các hoạt động dịch vụ được thu theo hợp đồng bao gồm: 
2.1. Thu cho thuê mặt bằng bán căn tin: 152.000.000đồng/năm 
2.2. Thu tiền giữ xe : 24.400.000đồng/năm
3. Nguồn thu lệ phí như: phí thi nghề phổ thông, học phí học nghề phổ thông : 250.000 đồng tiền học .
Điều 7. Nội dung chi
1. Chi thường xuyên:
1.1. Chi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; 
1.2 Chi phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí, lệ phí;
1.3. Chi cho các hoạt động dịch vụ (kể cả chi thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, trích hao mòn tài sản cố định theo quy định).
2. Chi không thường xuyên:
2.1. Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
2.2. Chi thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức;
2.3. Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia;
2.4. Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao; 
2.5. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định thực hiện các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2.6. Các khoản chi khác theo quy định (nếu có).
Toàn bộ nguồn thu, nội dung chi, Trường thống nhất quản lý và hạch toán theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; Nghị định số 174/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2015; Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2017; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 ,  Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngà 14/02/2015, Hướng dẫn liên sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài Chính số : 1236/HDLS/GDĐT-TC ngày 14/02/2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
                                                              Mục 2
CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN
Điều 8. Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và thu nhập tăng thêm
1. Cơ sở xác định quỹ tiền lương và thu nhập của cán bộ, viên chức:
Bao gồm các văn bản có liên quan:
1.1. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
1.2. Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương chung tối thiểu;
2. Xác định quỹ tiền lương: công thức tính
	Quỹ tiền lương
	==
	Lương tối thiểu chung người/tháng do nhà nước quy định
	xx
	( 1 + hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu)
	xx
	Hệ số lương cấp bậc bình quân và hệ số phụ cấp lương bình quân
	xx
	Biên chế và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên
	xx
	12 tháng



Tổng quỹ tiền lương tối đa năm 2019 của cán bộ, viên chức (tháng 07 năm 2019 danh sách lương 49 người) được tạm tính như sau :
- Lương tối thiểu chung người/tháng do Nhà nước quy định: 1.490.000đ/hệ số.
- Hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu (không quá):2 lần
- Hệ số lương cấp bậc bình quân (tổng HS lương/tổng người)  = 146.475/49= 2.99
- Hệ số phụ cấp lương bình quân: (tổng PC lương/tổng người) = 2.65/49= 0.060
                                                                                                  2.99+ 0.060 = 3.05
- Biên chế và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên:	49
1.490.000đ x (1 + 1) x (3.05) x 49 người x 12 tháng = 2.672.166.000VNĐ. 
                      (Hai tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi sáu ngàn đồng.)
· Lương hợp đồng khoán = 4.420.000đ/tháng x 03 người x 12 tháng
      4.729.400đ/tháng x 3 người x 12 tháng
      4.4200.000đ/tháng x 02 người x 9 tháng
Ghi chú: Quỹ tiền lương tối đa của Trường năm 2019, được xác định theo mức lương tối thiểu chung để trả cho cán bộ, viên chức là 1.490.000đ/tháng do Nhà nước quy định kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 Khi có sự điều chỉnh mức lương chung của Nhà nước, Trường sẽ điều chỉnh theo để phù hợp với quy định hiện hành.
Điều 9. Tiền lương, phụ cấp lương của cán bộ, viên chức theo quy định Nhà nước
1. Tiền lương chính:
Căn cứ vào các văn bản tiền lương của cán bộ, viên chức được chi trả theo hệ số lương quy định của Nhà nước, chi từ nguồn Ngân sách Nhà nước và 40% trích từ nguồn thu sự nghiệp thực hiện điều chỉnh tăng lương theo quy định.
2. Các chế độ phụ cấp lương:
2.1. Phụ cấp chức vụ, trách nhiệm theo quy định Nhà nước: 
	
Stt
	
Chức vụ, trách nhiệm
	Hệ số được hưởng * mức lương chung tối thiểu

	1
	Hiệu trưởng
	0.55

	2
	Phó Hiệu trưởng
	0,45

	3
	Tổ trưởng chuyên môn 
	0,2

	4
	Tổ phó chuyên môn
	0.15

	5
	Kế toán trưởng (Phụ trách Kế toán)
	0,1

	6
	Bảo vệ
	0,1


2.2. Phụ cấp ưu đãi:
Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy được hưởng phụ cấp 30% theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
2.3.  Phụ cấp vượt khung:
Chi trả theo hệ số lương Nhà nước quy định. 
2.4.  Phụ cấp làm thêm giờ:  
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên được thanh toán tiền làm thêm giờ nếu được Ban giám hiệu phân công giải quyết công việc những ngày nghỉ, lễ, tết. Tiền làm thêm giờ tính theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 và Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung ngày 02 tháng 4 năm 2002.
2.5 Phụ cấp thâm niên nghề (GV được chi trả theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)
Điều 10. Tiền thưởng:
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
1.Mức chi tiền thưởng theo danh hiệu thi đua:
     1.1 Đối với cá nhân:
a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương tối thiểu chung; 
b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương” được tặng giấy chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương tối thiểu chung; 
c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung; 
d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung. 
    1.2. Đối với tập thể:
a) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung; 
b) Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được tặng Giấy chứng nhận và được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung; 
2.Mức chi tiền thưởng xếp hạng thi đua đợt 1 : tính theo A,B,C
2.1. Xếp loại A: ( 100%)/ số tiền thưởng
2.2.Xếp loại B:  50%/A
2.3 Xếp loại C: 50%/B
3.Mức chi tiền thưởng xếp hạng thi đua đợt 2 ( đánh giá cả năm)
3.1. Xếp loại A: 100%/ Số tiền thưởng
3.2.Xếp loại B: 50%/A
3.3 Xếp loại C: 50%/B
	Tùy vào tình hình thực tế của trường
Điều 11. Phương án chi trả thu nhập tăng thêm
Vào cuối quý, cuối năm nếu tổng thu > tổng chi, sẽ trích 60% để chi trả thu nhập tăng thêm cho tất cả CB-GV-CNV.
Điều 12. Kinh phí Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm thất nghiệp.
 Trích nộp kinh phí Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành.
Điều 13. Các khoản thanh toán cho cá nhân :
1.Trợ cấp Tết (Thành phố) : 1.400.000đồng/người.
2.Ngày thành lập ngành Tài Chính 1.000.000 đồng/người (Ban giám hiệu + kế toán + Thủ quỹ)
3.Tiết kiệm chi tăng thu nhập:
Hàng quý căn cứ vào số tiết kiệm được, Hiệu trưởng quyết định tạm ứng thu nhập tăng thêm trong dự toán được giao và tối đa không quá 60% quỹ lương cấp bậc, chức vụ một quý vào đầu mỗi quý sau ước thực hiện 1 quý 3.000.000 đồng/ người. (Tùy vào kinh phí còn lại trong quý)
Cơ sở tính :  
	Theo sức đóng góp của người lao động trong biên chế và hợp đồng có hệ số lương, theo số tháng thực tế tại đơn vị, theo nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn. Tiêu chí để xét thu nhập tăng thêm theo kết quả xét thi đua của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020  (được tính vào quý 
1+2 năm 2020) và học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (được tính vào quý 3+4 năm 2020)với các mức cụ thể như sau:
	Xếp loại A : 100% số tiền tăng thu nhập
	Xếp loại B :   90%  số tiền tăng thu nhập
	Xếp loại C :   80%  số tiền tăng thu nhập
	Không xét :   70% số tiền tăng thu nhập (Áp dụng với những trường nghỉ bệnh dài ngày)
	Cán bộ, viên chức nghỉ thai sản, nghỉ không lương…, thì không được hưởng thu nhập tăng thêm

4.Hệ số tăng thêm : tối đa không quá 2 lần tiền lương cấp bậc, chức vụ chi vào từng quý 
( 4 quý/ năm) Tuỳ vào nguồn quỹ còn tồn trong quý. 
5. Đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị Quyết 03/2018/NQ – HĐND ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng nhân dân về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm; Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 Của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc ;
Mức chi như sau :
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : Hệ số lương + PC chức vụ + PC TNVK x mức lương cơ sở x 0.6 x 100%
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ :  Hệ số lương + PC chức vụ + PC TNVK x mức lương cơ sở x 0.6 x 80%
Đối với hợp đồng tạm tuyển và hợp đồng 68 Gồm : Nhân viên y tế, CB thư viện, Nhân viên văn thư, bảo vệ và phục vụ, không thuộc đối tượng được chi theo Nghị quyết 03, nhưng xét thấy các cá nhân trên có quá trình tham gia công tác và các hoạt động của trường tốt, vậy hội đồng sư phạm trường đều nhất trí  chi theo quý từ nguồn 13 của ngân sách.
Mức chi như sau :
Hoàn thành tốt nhiệm vụ :  1.000.000 đồng/ người / tháng. Riêng 2 tháng hè (tháng 6,7 được hưởng 500.000 đồng/tháng)
Mục 3
CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN
Điều 14.
 - Từng học kỳ: Cán bộ, giáo viên ngoài số tiết chuẩn theo qui định, còn lại số tiết thừa được thanh toán theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/03/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
 Công thức tính tiền thêm giờ  1 tiết  như sau :
Tiền thêm giờ 1 tiết =       (hệ số lương +phụ cấp) x 1.490.000 x 12 tháng x 150%
					           988
1. Nguyên tắc chung:
Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế về đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường.
2. Về thanh toán giờ phụ trội: chuyển khoản ATM theo học kỳ.
  3. Cách tính tiết tiêu chuẩn : Thực hiện theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 06 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều của TT 28/2009. Thông tư 08/2016/TTBGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 4. Thu, chi cho hoạt động giảng dạy 
4.1. Nguồn thu học phí của Trường thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 283/HD-UBND ngày 29 tháng 09 năm 2020 về việc thu , sử dụng học phí và các khoản thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2020 - 2021
4.2. Phân bổ nguồn thu học phí quy định:
4.2.1. Chi hỗ trợ tăng lương: 40% 
4.2.2. Chi hỗ trợ giáo viên: 10% 
4.2.3. Chi lương cho NV hợp đồng khoán: 40%
4.2.4. 10 % sau khi chi các hoạt động trong năm số còn lại sẽ trích lập các quỹ như sau:
  + Quỹ PTSN 25%
	+ Quỹ phúc lợi  60%
  + Quỹ khen thưởng 15%
4.3. Phân bổ nguồn thu tiền 02 buổi:
4.3.1. Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy : 65%
         4.3.2.Chi tiền buổi hai cho GV theo tình hình thu thực tế sẽ chi theo tháng hoặc học kỳ.
+ Buổi hai 						          75.000 đồng/tiết.
+ Phụ đạo học sinh yếu				          70.000 đồng/tiết.
+ Bồi dưỡng học sinh giỏi				          85.000 đồng/tiết.
+ Lên chuyên đề       				                   300.000 đồng/chuyên đề.
         + Thao giảng các tổ chuyên môn 		                   200.000 đồng/tiết.
 + Giám thị					                  4.420.000đồng/tháng/2GV(Các buổi lễ, nghỉ lẻ tiết, ngày không tính trừ nhưng nếu HS nghỉ Tết… từ 1 tuần trở lên sẽ trừ)
+ Bí thư chi bộ						        200.000 đồng/ tháng
+ Phó bí thư chi bộ				                   150.000 đồng/ tháng
+ Ủy viên						        100.000 đồng/tháng
+ Bí thư đoàn						        200.000 đồng/ tháng
+ Phó bí thư đoàn					        150.000 đồng/ tháng
+ Ủy viên					                   100.000 đồng/tháng
+ Kiêm nhiệm phòng thực hành thí nghiệm	        Tính 2 tiết/tuần/ người.
+ Kiêm nhiệm phòng thiết bị				        300.000 đồng/tháng
4.3.3.Chi công tác quản lý, phục vụ, cơ sở vật chất :
  - Chi 8.5% cho CBQL.
	-Chi 6.5 % cho kế toán, văn thư, thủ quỹ, phục vụ, bảo vệ.
	- Chi 20% cho các hoạt động, hỗ trợ cơ sở vật chất nhà trường.
4.3.4. Hỗ trợ khen thưởng : 
  + Học sinh giỏi cấp Quận :				300.000 đồng
	+ Học sinh giỏi cấp Thành phố :
			* Hạng 1 :				700.000 đồng.
			* Hạng 2 :				500.000 đồng.
			* Hạng 3 :				400.000 đồng.
	+ Học sinh giải Lương Thế Vinh :
			* Hạng 1 :				500.000 đồng
			* Hạng 2 :				400.000 đồng
			* Hạng 3 :				300.000 đồng
			* Giải khuyến khích :		200.000 đồng
	+ Giáo viên có học sinh giỏi cấp Quận :		300.000 đồng/1 HS
	+ Giáo viên có học sinh giỏi cấp Thành phố:
* Hạng 1 :			          700.000 đồng/1HS
			* Hạng 2 :				500.000 đồng/1HS
			* Hạng 3 :				400.000 đồng/1HS
	+ Giáo viên giỏi cấp trường 	
			*Giải 1 :				500.000 đồng.
			*Giải 2 :				400.000 đồng.
			*Giải 3 :				300.000 đồng.
                         *Giải khuyến khích:                      200.000 đồng
	+ Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố:		         1.000.000 đồng.
	+ Giáo viên đạt giải viên phấn vàng ( Chi bằng Quận thưởng).
	+ Chiến sĩ thi đua cấp Quận:			500.000 đồng.
	+ Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố:			700.000 đồng.
+ Giáo viên đạt kết quả học chính trị hè loại giỏi :	100.000 đồng.
+ Giáo viên đạt kết quả học trung cấp chính trị loại khá: 100.000 đồng.
+ Giáo viên tham gia hội thao cấp Quận:
- Giải cá nhân được xếp hạng: 			300.000 đồng. 
- Giải cá nhân Khuyến khích:			200.000 đồng.
        +Giáo viên tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn,  phong trào của nhà trường cuối năm học :                                                                 300.000 đồng	
Cuối năm tổng thu > tổng chi được nhập vào nguồn chênh lệch để thực hiện trích quỹ và trả thu nhập tăng thêm theo quy định hiện hành.
4.4. Phân bổ nguồn thu Tiếng Anh Tăng Cường:
4.4.1. Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy : 65%
         4.4.2.Chi tiền TATC cho GV theo tình hình thu thực tế sẽ học kỳ.
+ Tiếng anh tăng cường 		85.000 đồng/tiết
4.4.3.Chi công tác quản lý, phục vụ, cơ sở vật chất :
  - Chi 8.5% cho CBQL. GVCN lớp
	-Chi 6.5 % cho kế toán, văn thư, thủ quỹ, phục vụ, bảo vệ.
	- Chi 20% cho các hoạt động, hỗ trợ cơ sở vật chất nhà trường.
	4.5. Phân bổ nguồn thu thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú
+ Chi mua sắm vật dụng bán trú
+Chi mua sắm, sửa chữa nhỏ nhà trường	
Sau khi chi các hoạt động trong năm số còn lại sẽ trích lập các quỹ phát triển sự nghiệp để mua sắm
	4.6. Phân bổ nguồn thu vệ sinh phí bán trú:
4.6.1. Chi bồi dưỡng phục vụ vệ sinh: 1.500.000đ/thg x 9thg ( 3 người)
4.6.2. Hỗ trợ mua đồ dùng vệ sinh bán trú.
4.7. Phân bổ nguồn thu bán trú phí:
4.7.1. Chi cho làm công tác bán trú ( kể cả lao động thuê ngoài):80% 
4.7.2. Chi hỗ trợ các hoạt động  chuyên môn
	Cuối năm tổng thu > tổng chi được nhập vào nguồn chênh lệch để thực hiện trích quỹ và trả thu nhập tăng thêm theo quy định hiện hành.
4.8. Phân bổ nguồn thu từ căn tin + giữ xe ( các khoản hỗ trợ khác) , kinh phí công đoàn: căn cứ vào hội nghị CBCC năm học 2020 – 2021 các khoản chi như sau:
4.8.1 Quỹ phúc lợi ( Căn tin, giữ xe)
 -  40% Hỗ trợ cải cách tiền lương
 - 10% Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 -  25% trích lập quỹ phát triển sự nghiệp 
 - 15% trích lập quỹ phúc lợi
 - 10% trích lập quỹ khen thưởng
4.8.2.  Công đoàn phí:
a) Phụ cấp cán bộ công đoàn:
+ Phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng liên đoàn về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
b) Chi hành chính :
+ Sổ sách công đoàn.
c). Chi ốm đau thăm hỏi:
Đối tượng CB-GV-CNV: Tất cả CB-GV-CNV của nhà trường.
+ Đám cưới CB-GV-CNV: 500.000đ 
+ Giáo viên nằm viện ( 3 ngày trở lên): 200.000đ/trường hợp.+ tương trợ 15.000đ/người.
+ Chi thăm tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con(nằm viện): 300.000đ/trường hợp/1lần/năm (không tương trợ).
+ Chi viếng tang tứ thân phụ mẫu, chồng ( vợ) con: 1 vòng hoa + tương trợ 15.000đ/người.
+ Bản thân CB-GV-CNV mất:1vòng hoa + tương trợ 20.000đ/người.
+ Tham gia trực tiếp các hội thi phong trào do ngành phát động :   50.000đ/ người 
( Trong Quận)
+ Tham gia trực tiếp các hội thi phong trào do ngành phát động : 100.000đ/ người 
( Ngoài Quận)
+ Cán bộ, GV, CNV nghỉ việc: 		200.000 đồng.
+ Cán bộ, GV, CNV nghỉ thai sản :		200.000 đồng
d). Chi khác:
+ Quà trung thu chia đều cho GV: 100.000đ/người
+ Chi quà mùng 1 tháng 6: 100.000đ/cháu
+ Cán bộ làm công tác công đoàn và đi dự tập huấn(Không tính dự họp tại PGD)
+ Quản lý hồ sơ sổ sách.
+ Mua các lọai báo, nước khóang.
4.8.3. Chi các hoạt động khác của trường.
4.9. Phân bổ nguồn thu từ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh:
Mỗi tháng CĐV đóng 5.000đ/tháng cho quỹ Nguyễn Đức Cảnh, hội chữ thập đỏ 6.000 đồng/ tháng.
4.9.1. Tiểu học đạt học sinh giỏi, xuất sắc: 100.000đ/năm
4.9.2. Trung học cơ sở ( Học sinh giỏi) : 100.000đ/năm.
4.9.3. Phổ thông trung học (Học sinh giỏi) : 100.000đ/năm
4.10. Phân bổ nguồn thu tổng hợp:
4.10.1. Đề kiểm tra nộp Phòng Giáo Dục: Thu và tổng hợp nộp về Phòng Giáo Dục Quận 
4.10.2.Phiếu báo điểm: Photo phát trực tiếp cho học sinh
4.10.3. Đề kiểm tra ở trường: Chi mua giấy photo đề kiểm tra cho học sinh.
4.10.4. Ghế nhựa cho học sinh : chi mua ghế cho HS khối 6
4.11. Phân bổ nguồn thu từ BHYT,BHTN học sinh: Theo 01/LT-PGDĐT-BHXH sau khi nộp tiền BHYT ,BHTN cho học sinh nhà trường sẽ được trích lại tiền để trang bị tủ thuốc cho học sinh, bồi dưỡng công tác làm thẻ cho học sinh,công tác quản lý.
4.12. Thủ tục thanh toán dạy thêm giờ theo năm học: Cuối học kỳ Phó hiệu trưởng phụ 
trách chuyên môn lập bảng kê thanh toán tiền qui mô dạy thêm giờ trình cấp trên phê duyệt, sau đó thanh toán bằng hình thức chuyển vào tài khoản cán bộ, giáo viên.
5. Học phí và phân bổ nguồn thu: Nguồn thu học phí được thu theo từng tháng, học kỳ 
6. Phân công thực hiện: Thủ quỹ trực tiếp thu tiền theo danh sách,  kế toán ghi  và quyết toán biên lai thu phí, lệ phí theo đúng qui định. 
Điều 15. Chi cho một số công việc in ấn, phát hành khác:
1.Chi mua biên lai thu tiền, biên lai học phí của Chi cục thuế, chi mua sổ quỹ, sổ tiền gửi và các loại sổ khác có liên quan .
Điều 16. Chi  tiền trang phục cho giáo viên thể dục,tổng phụ trách 
 		- Trang phục cho GV thể dục 2.000.000 đ/ người/ năm theo văn bản hướng dẫn Quận 9, tổng phụ trách 700.000 đồng/ năm
 Điều 17. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010; Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017; Thông tư của Bộ Nội Vụ số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011; Thông tư số số 89/2006/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2006; Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 và tình hình kinh phí hàng năm, Nhà trường quy định cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị.
2. Điều kiện thực hiện: Được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chuyên môn và nhiệm vụ công việc.(Sau khi học xong phải phục vụ trường lâu dài, có bản cam kết kèm theo).
3.Điều kiện thanh toán: Phải có sự phê duyệt của Hiệu trưởng.
4. Bồi hoàn chi phí đào tạo:Nhà trường sẽ bồi hoàn lại chi phí đào tạo khi có chứng từ, biên lai hợp lệ.
5. Cán bộ viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng dài hạn sau khi kết thúc khóa, học kỳ: làm giấy đi đường ghi rõ số ngày đi học và có xác nhận của nơi đào tạo đó để trường làm tiền hỗ trợ tiền xăng cho Cán bộ viên chức.
Trong Quận : 10.000đồng/ngày.
Ngoài Quận: 20.000đồng/ngày.
CB-GV-CNV tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn trong thời gian từ 3-5 ngày liên tục không phải công tác chuyên môn đang phụ trách(Chi trả vào cuối tháng):
Trong Quận : 50.000đồng/ngày.
Ngoài Quận: 100.000đồng/ngày.
Nhưng sau khi tập huấn, bồi dưỡng CB-GV phải có kế hoạch dạy bù đầy đủ. Còn CNV phải tự hoàn tất công việc phụ trách không để ảnh hưởng đến công việc chung của nhà trường.
Mục 4       
                            CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 18. Chế độ nghỉ hàng năm
Chế độ nghỉ phép và các ngày lễ, Tết hàng năm theo quy định của Nhà nước.
Điều 19. Chi công tác phí đi công tác trong nước
Căn cứ Thông tư Số: 40/2017/TT-BTC, ngày 28  tháng 04 năm 2017
Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
1. Thanh toán khoán tiền công tác phí  khác:
Hiệu trưởng + kế toán : 500.000đ/tháng
Văn thư :                       500.000 đ/tháng.
Điều 20. Thanh toán dịch vụ công cộng
1.Chi tiền điện: Phải thực hiện tiết kiệm điện khi ra khỏi phòng. Tất cả CB – GV – CNV và học sinh phải thực hiện tiết kiện, chống lãng phí, mọi biểu hiện lãng phí điện, nước, cá nhân vi phạm phải có nghĩa vụ bồi hoàn hỗ trợ CSVC cho nhà trường.
2.Chi tiền nước:Tuyệt đối không tắm giặt đồ riêng cho cá nhân. Nghiêm túc thực hành tiết kiệm nước của nhà trường.
3. Trừ mối định kỳ: vào mỗi quý.
Các khoản thanh toán trên đều căn cứ vào hóa đơn thanh toán quyết toán của Sở Điện lực và Công ty cấp nước , hợp đồng hóa đơn trừ mối.
Điều 21. Văn phòng phẩm
1. Văn phòng phẩm phục vụ yêu cầu công tác của các đơn vị và phục vụ trực tiếp cho lớp học.
 2. Chi mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng: Mua sắm đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy, văn phòng.
Điều 22. Thông tin liên lạc
1. Điện thoại bàn tại cơ quan( Phòng tài vụ- phòng hiệu trưởng, phòng bảo vệ, phòng thư viện): Chi thanh toán tiền cước phí điện thoại, dịch vụ viễn thông. Hạn chế sử dụng điện thoại đường dài và di động. Chỉ sử dụng điện thoại vào việc công. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại vào việc riêng.
2. Sách báo, tạp chí thư viện: Mỗi quý trường đặt mua báo Giáo dục, cho Giáo viên tham khảo có hóa đơn chứng từ của Bưu điện. Cuối tuần nhân viên thư viện thu gom báo cũ cất vào kho thư viện bảo quản và mỗi học kỳ năm học có kế hoạch thanh lý.
Chương III
QUY ĐỊNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ(loại 1&2)
Hoặc Sử dụng kinh phí tiết kiệm(loại 3)
Điều 23. Trích lập các Quỹ
	Sau khi trừ chi phí số còn lại của các quỹ được trích lập sẽ trích lập như sau: 
+ 40% cải cách tiền lương (bắt buộc)
+  Quỹ phát triển sự nghiệp.
+ Quỹ phúc lợi.
+  Quỹ khen thưởng.
Điều 24. Sử dụng các Quỹ
+ 40% cải cách tiền lương (bắt buộc)
	Dùng để chi tăng lương tối thiếu của Nhà nước
+  Quỹ phát triển sự nghiệp
-Hỗ trợ các hoạt động học tập của CB – GV – CNV như sau:
+ Giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có văn bằng : 1.000.000đ
+ Giáo viên nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học :             300.000đ
+ Giáo viên học trung cấp chính trị :                                   500.000đ
-Hỗ trợ mua sắm TSCĐ.
+ Quỹ phúc lợi
- Sinh nhật CĐV:                                                200.000đ/trường hợp
- Chi tọa đàm ngày 8/3, 20/10 :                          1.000.000đ/lần
- Tham quan nghỉ mát cho CB,GV,CNV của trường. (Tùy vào tình hình thực tế quỹ, CB-GV-CNV không tham gia không có tiền. Riêng bảo vệ (HĐ 68) và giáo viên nghỉ thai sản thì sẽ được hưởng 50% số tiền trường chi cho giáo viên đi tham quan. Riêng CB – GV – CNV sinh con thứ 3 thì không được hưởng.
- Trang phục cho giáo viên 600.000đ , bảo vệ 02 bộ/năm/người
- Chi các phong trào do ngành và Quận tổ chức.
  - Cán bộ GV, CNV nghỉ hưu 01 chỉ vàng.
 - Cán bộ GV, CNV chuyển trường	, chuyển công tác	    200.000 đồng.
+  Quỹ khen thưởng
- Khen thưởng A,B,C HKI, cuối năm học (Tùy vào tình hình thực tế quỹ)
- Chăm lo tết Nguyên đán cho CB,GV,CNV(Tùy vào tình hình thực tế quỹ)
CHƯƠNG  IV
LẬP VÀ CHẤP HÀNH DỰ TOÁN THU CHI
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI CHÍNH
Điều 25. Lập, chấp hành dự toán và sử dụng nguồn tài chính 
Điều 26. Thực hiện trích lập các quỹ
THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THỐNG KÊ, BÁO CÁO,
QUYẾT TOÁN, KIỂM TRA VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Điều 27. Thực hiện chế độ báo cáo
Điều 28. Thực hiện công khai tài chính
1.Công khai NSNN: Dự toán, Quyết toán sau khi nhận Quyết định của UBND quận.
2.Công khai thu-chi nguồn học phí, các nguồn khác ( Theo từng quý và được dán ở Phòng Hội đồng sư phạm)
  					CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 29. Tổ chức thực hiện 
Điều 30. Quy định điều khoản thi hành
 Quy chế chi tiêu nội bộ này được thông qua tại Hội nghị cán bộ, viên chức của Nhà trường và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2019-2020. Mọi quy định của Nhà trường trước đây trái với Quy chế chi tiêu nội bộ này đều bãi bỏ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phải bổ sung sửa đổi, đề nghị các bộ phận phản ánh trực tiếp bằng văn bản đến Hiệu trưởng để xem xét, giải quyết.
  Quy chế này được gửi đến Sở ( hoặc phòng) Giáo dục, Kho bạc Nhà nước nơi Trường mở tài khoản, thông báo toàn trường theo quy định hiện hành./.
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           


        Lê Hoàng Luân                                                                     Trà Thanh Loan
Nơi nhận:
- Phòng giáo dục và đào tạo Quận 9;
- Kho bạc Quận 9;
- Lưu: VT.
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